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xuất khẩu thủy sản được thực hiện chủ yếu theo 
liên kết dọc. Các chủ thể chính liên kết với nhau 
chặt chẽ nhất là người sản xuất (các hộ khai thác và 
nuôi trồng) và doanh nghiệp (DN) chế biến, xuất 
khẩu. Bên cạnh đó, có các đại lý trung gian trong 
việc đưa thủy sản từ các hộ sản xuất đến với DN và 
thị trường, trong một số trường hợp, trung gian này 
còn có thể cung cấp các yếu tố đầu vào cho người 
nuôi (tín dụng, giống, thức ăn, hóa chất). Cụ thể:

 Về khâu sản xuất

Nguồn nguyên liệu cung cấp cho hoạt động chế 
biến xuất khẩu của DN thủy sản từ hai nguồn chính, 
đó là nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản và một 
phần nhập khẩu từ nước ngoài. Những năm gần đây, 
sản lượng nuôi trồng thủy sản luôn chiếm trên 50% 
tổng sản lượng thủy sản của cả nước với các đối tượng 
chủ lực là tôm thẻ và cá tra, nhuyễn thể. Sản lượng 
khai thác thủy sản chiếm 46% với sản lượng cá khai 
thác chiếm chủ yếu chiếm 67% tổng sản lượng khai 
thác thủy sản. Tổng sản lượng khai thác thủy sản năm 
2018 đạt 3.590,7 nghìn tấn (tăng 5,9% so với năm 2017), 
trong đó khai thác biển đạt 3.372,7 nghìn tấn, khai thác 
nội địa 218 nghìn tấn. Diện tích nuôi trồng thủy sản 
năm 2018 đạt 1,3 triệu ha, bằng 106% so với cùng kỳ 
2017, sản lượng nuôi đạt 4,3 triệu tấn, tăng 8,3%.

 Nghiên cứu sức cạnh tranh về giá của hàng thủy 
sản Việt Nam cho thấy, nguyên nhân chủ yếu là do 
mối liên hệ giữa các DN chế biến thủy sản xuất khẩu 
và giữa cơ sở sản xuất ban đầu (khai thác, nuôi trồng) 
chưa hiệu quả; nguồn nguyên liệu không ổn định, 
phân tán và sản lượng quy mô nhỏ; giá nguyên liệu 
lại tăng, giá bán và lợi nhuận thấp; chất lượng nguyên 
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liệu đưa vào chế biến không cao; sản phẩm xuất khẩu 
chế biến còn đơn điệu, chủ yếu là xuất khẩu nguyên 
liệu thô; máy móc, thiết bị chế biến cũ kỹ, lạc hậu… 

Bên cạnh đó, công nghệ vận chuyển, bảo quản 
nguyên liệu sau thu hoạch còn hạn chế, vùng nguyên 
liệu lại phân tán làm ảnh hưởng nhiều đến chất lượng 
nguyên liệu cho chế biến. Thường xuyên xảy ra tình 
trạng mất cân đổi giữa công suất thiết bị và khả năng 
cung cấp nguyên liệu… Những vấn đề này ảnh hưởng 
rất lớn đối với hoạt động xuất khẩu của các DN thủy 
sản Việt Nam. Cùng với đó, tình trạng thiếu nguyên 
liệu cho chế biến xuất khẩu khiến các DN thủy sản 
của Việt Nam phải nhập khẩu nguyên liệu thủy sản từ 
70 nước với giá trị liên tục tăng. Ước tính, giá trị xuất 
khẩu từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu chiếm trung 
bình 11-14% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản hàng năm. 
Thống kê cho thấy, từ năm 2011 đến nay, giá trị nhập 
khẩu nguyên liệu của các DN thủy sản đạt trung bình 
50 - 60 triệu USD/tháng. Trong những năm gần đây, các 
mặt hàng nhập khẩu không chỉ dừng lại ở các loại hải 
sản như cá ngừ, mực, bạch tuộc, các loại cá biển… mà 
các DN thủy sản Việt Nam còn đẩy mạnh nhập khẩu 
tôm từ các nước khác như: Ấn Độ, Thái Lan… Năm 
2018, nhập khẩu thủy sản vào Việt Nam đạt trên 1,7 tỷ 
USD, tăng 30% so với năm 2017; Giá trị nhập khẩu hàng 
tháng trung bình khoảng gần 150 triệu USD. 

Về khâu thu mua

Thực tế cho thấy, phần lớn các DN thủy sản Việt 
Nam đều chưa thiết lập được hệ thống tổ chức thu 
mua nguyên liệu trực tiếp từ ngư dân, chủ yếu thu 
mua từ các nậu, vựa. Ưu điểm của việc thu mua thuỷ 
sản từ các nậu, vựa là đáp ứng được nguyên liệu phù 
hợp với biến động về nhu cầu thị trường; đồng thời 
góp phần giải quyết đầu ra cho ngư dân. Tuy nhiên, 
cách làm này dẫn đến hệ quả là DN phải lệ thuộc vào 
các chủ nậu, vựa vì nếu nậu, vựa quay lưng thì lập 
tức DN bị thiếu nguyên liệu. Còn đối với ngư dân, do 
không được giao dịch trực tiếp với DN, nên khó tiếp 
cận được sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật từ các DN, không 
nắm bắt được thông tin về thị trường, giá cả và không 
có quyền mặc cả về giá cho sản phẩm của mình…

Về khâu chế biến của các doanh nghiệp thủy sản

Chế biến xuất khẩu thủy sản hiện nay đã trở thành 
ngành sản xuất công nghiệp hiện đại, có đủ năng lực 
chủ động hội nhập và cạnh tranh quốc tế. Cụ thể là 
đã hình thành một đội ngũ các nhà DN giỏi, có trình 
độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao, tiên phong 
trong việc đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường, đã 
được thử thách trong cơ chế thị trường và cạnh tranh 
thương mại trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Tính đến nay, cả nước có 636 DN chế biến xuất 
khẩu thủy sản quy mô công nghiệp đạt chứng nhận 
an toàn vệ sinh thực phẩm và đủ điều kiện xuất khẩu 
và các thị trường. Số lượng các nhà máy và công nghệ 
chế biến thủy sản ngày càng tăng. Có hơn 600 DN 
chế biến quy mô công nghiệp với công suất 3 triệu 
tấn/năm trong số hơn 1.300 cơ sở chế biến thủy sản 
có đăng ký sản xuất kinh doanh. Có 300 nhà máy chế 
biến thủy sản tập trung vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long trong vùng nguyên liệu tôm, cá tra và hải sản. 
Số lượng nguyên liệu thủy hải sản được đưa vào chế 
biến đạt 70%, tương đương trên 4 triệu tấn. Công suất 
chế biến trung bình được sử dụng đạt 65%. 

Các nhà máy chế biến thủy sản được đầu tư nâng 
cao năng lực, công nghệ chế biến hiện đại, trình độ 
quản lý chất lượng tiên tiến, đáp ứng được yêu cầu 
thị trường các nước trên thế giới. Trình độ, công nghệ 
chế biến và vệ sinh an toàn thực phẩm thuỷ sản Việt 
Nam theo đó cũng được nâng cao. Đa số các cơ sở 
chế biến thủy sản đạt trình độ công nghệ chế biến và 
trình độ quản lý chất lượng tiên tiến của thế giới nên 
các cơ sở chế biến thủy sản quy mô công nghiệp đều 
đạt tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp 
ứng yêu cầu của các thị trường trên thế giới.

Tuy nhiên, nhiều DN chế biến thủy sản Việt Nam 
chưa tạo lập được chuỗi cung ứng nguyên liệu, tình 
trạng thiếu hụt nguyên liệu, nguyên liệu không đảm 
bảo chất lượng, số lượng DN tạo vùng nguyên liệu 
với chuỗi cung ứng kép kín từ khâu sản xuất con 
giống, nuôi trồng đến sản xuất thành phẩm có tăng 
trưởng nhưng chưa nhiều.

Về khâu thương mại, xuất khẩu

Hoạt động xuất khẩu các DN thủy sản Việt Nam 
đã có những bước tiến vượt bậc trong những năm 
qua. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản cho thấy sự tăng 
trưởng mạnh mẽ qua các năm, với mức tăng trưởng 
bình quân 15,6%/năm. Quá trình tăng trưởng này đã 
đưa Việt Nam trở thành một trong 5 nước xuất khẩu 
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thủy sản lớn nhất thế giới, giữ vai trò chủ đạo cung 
cấp nguồn thủy sản toàn cầu.

Hoạt động xuất khẩu của các DN thủy sản Việt 
Nam có sự tăng trưởng đột phá nhờ phát triển 
mạnh ngành nuôi trồng, đặc biệt là nuôi cá tra và 
tôm nước lợ (tôm sú và tôm chân trắng). Thành tựu 
được thể hiện bằng kết quả xuất khẩu tăng nhanh 
về cả giá trị và sản lượng. Năm 2018, Việt Nam xuất 
khẩu thủy sản sang 161 thị trường, trong đó, Mỹ, 
EU, Nhật Bản là những thị trường nhập khẩu thủy 
sản lớn nhất của Việt Nam, có sự cách biệt đáng kể 
hơn so với năm trước. Trong đó, Mỹ đã vượt EU lên 
vị trí thị trường lớn nhất với 1,6 tỷ USD, tăng 14,5%; 
tiếp đến là EU với 1,47 tỷ USD và đứng thứ 3 là 
Nhật Bản với 1,38 tỷ USD…

Để có được kết quả trên, thời gian qua, các 
DN xuất khẩu thủy sản đã tận dụng tối đa nguồn 
nguyên liệu thủy sản trong nước để chế biến xuất 
khẩu, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Tuy 
nhiên, sự bất ổn định nguồn nguyên liệu thời gian 
gần đây, nhất là nguồn lợi khai thác đang dần cạn 
kiệt, buộc các DN phải nghiên cứu giải pháp nhập 
khẩu thêm nguyên liệu từ các nước khác để chế biến 
xuất khẩu, giữ vững thị trường và duy trì sản xuất 
và lợi nhuận, tăng doanh số xuất khẩu.

Định hướng hoàn thiện chuỗi giá trị  
của các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam

Thứ nhất, Nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo xây 
dựng cơ chế chính sách, tạo môi trường pháp lý 
cạnh tranh lành mạnh cho các tác nhân tham gia 
chuỗi giá trị thủy sản. DN chế biến thủy sản phải 
là hạt nhân của chuỗi giá trị thủy sản, các tác nhân 
tham gia chuỗi là các vệ tinh, vệ tinh liên kết với hạt 
nhân thông qua chính sách hỗ trợ của Nhà nước, 
được Nhà nước bảo hộ thông qua hợp đồng kinh tế. 

Thứ hai, phát triển chuỗi giá trị theo chiều sâu 
(gia tăng giá trị sản phẩm) thay vì theo chiều rộng 

(gia tăng sản lượng để gia tăng giá trị), thông qua 
các hình thức liên doanh, liên kết nhằm nâng cao 
khả năng cạnh tranh trong tham gia chuỗi giá trị 
toàn cầu. DN chế biến xuất khẩu cần minh bạch 
trong cung cấp các thông tin thị trường và yêu cầu 
chất lượng sản phẩm của khách hàng cho các tác 
nhân tham gia chuỗi.

Thứ ba, phát triển chuỗi giá trị phải hài hòa lợi ích 
giữa các chủ thể tham gia chuỗi giá trị.  

Thứ tư, cần xây dựng hệ sinh thái đồng bộ cho 
chuỗi liên kết này như: Quy hoạch vùng về nguyên 
liệu, phương thức sản xuất, nhà máy chế biến, trung 
tâm nghiên cứu, trung tâm hỗ trợ nông dân và chính 
sách tín dụng và xúc tiến thương mại. Tổ chức lại 
sản xuất theo hướng liên kết các khâu trong chuỗi 
giá trị, tổ chức lại mô hình các hộ gia đình sản xuất 
nhỏ lẻ theo hình thức hợp tác, liên kết thành các tổ 
chức cộng đồng, hợp tác xã, nhằm tăng cường giúp 
đỡ nhau trong sản xuất, và tiêu thụ sản phẩm. 

Thứ năm, Nhà nước cần có chính sách ưu đãi hơn 
cho chuỗi hoạt động xuất khẩu của các DN thủy sản. 
DN hiện nay rất đắn đo khi tham gia đầu tư vào nông 
nghiệp, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ và ưu đãi 
về hạn điền và thời gian thuê đất, hỗ trợ tích tụ đất đai, 
thuế, vốn vay, bảo hiểm rủi ro, đào tạo nguồn lực... �
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